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MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 6
Thời gian làm bài 60 phút
A. TRẮC NGIỆM: 4,0 điểm
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1.Hoạt động nào sau đây không được xem là nghiên cứu khoa học tự nhiên?
A. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của động vật.
B. Nghiên cứu sự lên xuống của thuỷ triều.
C. Nghiên cứu sự khác nhau giữa văn hoá Việt Nam và văn hoá Trung Quốc.
D. Nghiên cứu cách thức sản xuất phân bón hoá học.
Câu 2. Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?
A. Làm thí nghiệm theo hướng dẫn của giáo viên.
B. Làm theo các thí nghiệm xem trên Internet.
C. Đeo găng tay khi làm thí nghiệm với hoá chát.
D. Rửa sạch tay sau khi làm thí nghiệm.
Câu 3: Hiện tượng ngưng tụ là quá trình:
	A. chất chuyển từ thể lỏng sang thể hơi
	C. chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng

	B. chất chuyển từ thể hơi sang thể lỏng
	D. chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn


Câu 4:Chất rắn nào sau đây khôngtan được trong nước?
A. Muối ăn.B. Đường.
C. Đá vôi.D. Mì chính.
Câu 5.Ở người, bệnh nào dưới đây do nấm gây ra ?
A. Tay chân miệng
B. Á sừng
C. Lang ben
D. Bạch tạng
Câu 6.Nấm có thể quả dạng túi được gọi là:
A. Nấm túi
B. Nấm đa bào
C. Nấm đảm
D. Nấm tiếp hợp
Câu 7.Tế bào là 
A. đơn vị cấu tạo cơ bản của tất cả các cơ thể sống.
B. đơn vị cấu tạo cơ bản của tất cả các vật thể.
C. đơn vị cấu tạo cơ bản của tất cả các nguyên liệu.
D. đơn vị cấu tạo cơ bản của tất cả các vật liệu.
Câu 8. Trong các loại tế bào, tế bào nào có kích thước lớn nhất?
A. Tế bào thần kinh.
B. Tế bào gan.
C. Tế bào cơ.
D. Tế bào hồng cầu.
Câu 9.Miền Bắc nước ta gọi là cá quả, miền Nam gọi là cá lóc, một số địa phương khác gọi là cá chuối. Dựa vào đâu để khẳng định hai cách gọi này cùng gọi chung một loài?
A. Tên dân gian
B. Tên địa phương
C. Tên khoa học
D. Tên phổ thông
Câu 10.Thành phần nào giúp lục lạp có khả năng quang hợp?
A. Carotenoid 
B. Xanthopyll
C. Phycobilin 
D. Diệp lục
Câu 11.Thành phần nào dưới đây không có ở tế bào nhân thực?
A. Màng nhân 
B. Vùng nhân
C. Chất tế bào 
D. Hệ thống nội màng
Câu 12.Cho các sinh vật sau:
(1) Tảo lục (4) Tảo vòng
(2) Vi khuẩn lam (5) Cây thông
(3) Con bướm
Các sinh vật đa bào là?
A. (1), (2), (5)
B. (5), (3), (1)
C. (3), (4), (5)
D. (1), (2), (5)
Câu 13.Sinh vật nào được cấu tạo từ nhiều tế bào?
A. Cây hoa mai
B. Con gà
C. Cây lúa.
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 14.Cơ thể nào sau đây là cơ thể đơn bào?
A. Con chó.
B. Con ốc sên.
C. Trùng biến hình.
D. Con cua.
Câu 15.Bệnh nào sau đây không phải bệnh do vi khuẩn gây nên?
A. Bệnh kiết lị
B. Bệnh tiêu chảy
C. Bệnh đậu mùa
D. Bệnh vàng da
Câu 16.Dịch bệnh Covid- 19 do tác nhân nào gây nên?
A. Virus.
B. Vi khuẩn.
C. Trùng biến hình.
D. Muỗi.
II. TỰ LUẬN: 6 điểm
Câu 17 (1 điểm): Để thực hiện đo thời gian khi đi từ cổng trường vào lớp học, em dùng loại đồng hồ nào? Giải thích sự lựa chọn của em?
Câu 18 (2 điểm):
a. Hằng năm vào mùa lũ, Đổng bằng sông Cửu Long được bù đắp một lượng phù sa rất lớn. Em hãy cho biết phù sa ở sông Cửu Long có phải là một dạng huyền phù không? Giải thích tại sao?
b. Trình bày phương pháp chiết, cô cạn, lọc trong tách chất ra khỏi hỗn hợp . Làm thế nào ta có thể tách được muối trong hỗn hợp muối ăn lẫn một số hạt sạn không tan trong nước?
Câu 19 (2 điểm): Hãy sử dụng khóa lưỡng phân để phân loại các sinh vật sau đây, gồm có: Chim , bọ ngựa, khỉ, rùa, cá mập
Câu 20 (1 điểm):  Lấy ví dụ minh họa thể hiện mối quan hệ từ tế bào hình thành nên cơ thể? 


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
I. TRẮC NGHIỆM: 4 điểm (đúng mỗi câu được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐA
	B
	C
	B
	C
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II. TỰ LUẬN: 6 điểm
	Đáp án
	Điểm

	Câu 17: Để thực hiện đo thời gian khi đi từ cổng trường vào lớp học, em dùng loại đồng hồ bấm giây
Vì Khoảng thời gian đi bộ từ cổng trường vào lớp học khá ngắn
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 18(2 điểm)
a. Phù sa là một loại huyền phù vì phù sa gồm các chất không tan, lơ lửng trong nước rồi dần dần lắng xuống. 
b. *Trình bày các phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp:
-Chiết: Tách chất lỏng này ra khỏi chất lỏng khác mà hai chất lỏng không bị hòa tan vào nhau.
-Cô cạn: Tách chất rắn tan (không hóa hơi khi gặp nhiệt độ cao) ra khỏi dung dịch.
-Lọc: Tách các chất rắn không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng.
*Để tách muối ra khỏi hỗn hợp muối ăn lẫn hạt sạn:
-Cho hỗn hợp trên vào nước, khuấy đều.
-Lọc  -> nước muối.
-Cô cạn nước muối-> muối sạch.
	
0,5điểm


0,75 điểm




0,75điểm


	Câu 19. (2,0 điểm)
* Các bước phân loại:
– Bước 1: Có chân và không có chân
+ Có chân: Chim, bọ ngựa, khỉ, rùa
+ Không chân: cá mập
– Bước 2: Có cánh và không có cánh:
+ Có cánh: chim, bọ ngựa
+ Không có cánh: Khỉ, rùa
– Bước 3: Có một đôi cánh và có hai đôi cánh
+ Có một đôi cánh: chim
+ Có hai đôi cánh: bọ ngựa
– Bước 4: Có mai và không có mai
+ Có mai: rùa
+ Không có mai: khỉ
* Sơ đồ phân loại: vẽ đúng sơ đồ 

Chim, bọ ngựa, khỉ, rùa, cá mập




Có chân ( Chim , bọ ngựa, khỉ, rùa, cá mập
)
Không có chân ( cá mập)






Không có cánh
Có cánh






Không có mai 
(Khỉ)
Có mai 
(rùa)
Có một đôi cánh (chim) 
Có 2 đôi cánh ( bọ ngựa)




	

0,25 điểm


0,25 điểm


0,25 điểm

0,25 điểm


1,0 điểm

	Câu 20. (1,0 điểm)
Ví dụ minh họa:
+ Mô: Mô cơ là mô được cấu tạo từ những tế bào cơ biệt hóa cao, có khả năng co duỗi, được gọi là tế bào cơ hay sợi cơ.
+ Cơ quan: Gan được cấu tạo bởi 3 thành phần chính: các bao gan, nhu mô gan, các mạch máu và đường dẫn mật trong gan.
+ Hệ cơ quan: Hệ hô hấp bao gồm mũi, hầu họng, thanh quản, khí quản và hai buồng phổi. 
+ Cơ thể: Có 11 hệ cơ quan chính trong cơ thể chúng ta.
	

0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm





